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DỰ THẢO
TỜ TRÌNH

Dự thảo nghị quyết quy định mức chi, chế độ hỗ trợ thực hiện biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng; cơ sở cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy 
trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

         

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Thông tư số 62/2022/TT-BTC ngày 5 tháng 10 năm 2022 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ ngân sách nhà nước thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở Cai nghiện ma túy bắt buộc; công tác Cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, cơ sở Cai nghiện ma túy và quản lý sau Cai nghiện ma túy, UBND tỉnh xin trình Hội đồng nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết Nghị quyết Quy định mức chi, chế độ hỗ trợ thực hiện biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng; cơ sở cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, như sau:
1. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;          
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Phòng, chống ma túy ngày 30 tháng 3 năm 2021;
Căn cứ Nghị định số 26/2016/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ quy định chế độ trợ cấp, phụ cấp đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy và cơ sở trợ giúp xã hội công lập; Thông tư số 05/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 4 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 26/2016/NĐ-CP ngày 06/4/2016 của Chính phủ quy định chế độ trợ cấp, phụ cấp đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy và cơ sở trợ giúp xã hội công lập. Hội Đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số Nghị quyết số 42/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh Quy định mức trợ 

cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Căn cứ Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức cai nghiện ma tuý tại gia đình, cai nghiện ma tuý tại cộng đồng; Nghị định số 136/2016/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chínhphủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;  Nghị định số 80/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện; Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh; Thông tư liên tịch số 148/2014/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 08 tháng 10 năm 2014 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; chế độ đối với người chưa thành niên, người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng;  Thông tư số 117/2017/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và tổ chức cai nghiện ma tuý bắt buộc tại cộng đồng; Thông tư số 124/2018/TT-BTC ngày 20 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện. Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành  Nghị quyết 140/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức chi, chế độ hỗ trợ đối với người nghiện ma túy cai nghiện tại cộng đồng và tại các cơ sở cai nghiện công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 140/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức chi, chế độ hỗ trợ đối với người nghiện ma túy cai nghiện tại cộng đồng và tại các cơ sở cai nghiện công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Tuy nhiên ngày 21 tháng 12 năm 2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 116/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy thay thế các Nghị định: Nghị định số 135/2004/NĐ-CP, Nghị định số 94/2009/NĐ-CP, Nghị định số 94/2010/NĐ-CP, Nghị định số 221/2013/NĐ-CP, Nghị định số 136/2016/NĐ-CP. Bộ Trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 62/2022/TT-BTC ngày 05 tháng 10 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ ngân sách nhà nước thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc; công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, cơ sở cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy, thay thế các Thông tư: Thông tư liên tịch số 148/2014/TTLT-BTC-BLĐTBXH, Thông tư số 117/2017/TT-BTC, Thông tư số 124/2018/TT-BTC, trong đó quy định các nội dung về mức chi, chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng; cơ sở cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy, cụ thể:
- Tại khoản điểm a, khoản 4, Điều 34, Nghị định 116/2021/NĐ- CP quy định: “Người cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng khi hoàn thành ít nhất 03 giai đoạn theo quy định tại Điều 22, 23 và Điều 24 của Nghị định này thì được nhà nước hỗ trợ một lần kinh phí cai nghiện, mức tối thiểu bằng mức lương cơ sở hiện hành”.
- Tại khoản 3, Điều 49, Nghị định 116/2021/NĐ-CP quy định “Trong thời gian quản lý tại cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc trung tâm, cơ sở tiếp nhận đối tượng xã hội, người nghiện ma túy được hưởng các chế độ ăn, ở, sinh hoạt, hỗ trợ y tế như đối tượng thuộc cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc trung tâm, cơ sở tiếp nhận đối tượng xã hội”.
- Tại Điều 65, Nghị định 116/2021/NĐ-CP quy định:
“1. Định mức tiền ăn hàng tháng của người cai nghiện bằng 0,8 mức lương cơ sở hiện hành. Ngày lễ, Tết dương lịch người cai nghiện được ăn thêm không quá 03 lần tiêu chuẩn ngày thường; các ngày Tết nguyên đán người cai nghiện được ăn thêm không quá 05 lần tiêu chuẩn ngày thường; chế độ ăn đối với người cai nghiện bị ốm do Giám đốc cơ sở cai nghiện bắt buộc quyết định theo chỉ định của nhân viên y tế điều trị, nhưng không thấp hơn 03 lần tiêu chuẩn ngày thường.
 2. Định mức tiền chăn, màn, chiếu, gối, quần áo, đồ dùng sinh hoạt cá nhân và băng vệ sinh đối với người cai nghiện nữ hàng năm của người cai nghiện bằng 0,9 mức lương cơ sở hiện hành”.
3. Các định mức quy định tại Khoản 1 Khoản 2 Điều này là mức tối thiểu, căn cứ điều kiện cụ thể của từng địa phương, Ủy ban nhân dân trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh điều chỉnh định mức cho phù hợp”.
- Tại khoản 1, Điều 72, Nghị định 116/2021/NĐ-CP quy định: “Các chế độ: quản lý; ăn, mặc và đồ dùng sinh hoạt cá nhân; cai nghiện, hỗ trợ phục hồi; khám, chữa bệnh; thăm gặp người thân, nhận, gửi thư, nhận tiền, quà; chế độ chịu tang; khen thưởng, kỷ luật đối với người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi được thực hiện như đối tượng bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc quy định tại Mục 5 Chương V của Nghị định này”.
- Tại Khoản 14, Điều 5, Thông tư số 62/2022/TT-BTC quy định “Trường hợp trên thực tế phát sinh các khoản chi đặc thù chưa được quy định tại các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương theo quy định tại khoản 3 Điều 21 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước.”
 - Tại khoản 4, Điều 7 Thông tư số 62/2022/TT-BTC quy định “Căn cứ khả năng cân đối ngân sách địa phương và dự kiến số lượng đối tượng tham gia cai nghiện ma túy tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập thuộc phạm vi quản lý, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định:
a) Mức hỗ trợ cao hơn, đối tượng mở rộng hơn ngoài chế độ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này;
b) Mức hỗ trợ chỗ ở cho người nghiện ma túy tham gia cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện.”.
 Như vậy, việc trình HĐND ban hành Nghị quyết Quy định mức chi, chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng; cơ sở cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Đồng Nai là cần thiết, phù hợp với quy định của pháp luật.

Đối với nội dung trợ cấp đặc thù cho công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh, Cơ sở điều trị nghiện ma túy dạng thuốc phiện bằng Methadone đang thực hiện theo Nghị quyết số 42/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh Quy định mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (thực hiện theo Nghị định 26//2016/NĐ-CP), với mức 2.000.000 đồng/người/tháng.
Tuy nhiên, theo thực tế hiện nay:
- Thực hiện Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 và Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ, công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy sẽ tăng thêm một số nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, nhất là việc quản lý người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi và người nghiện ma túy có thực thể giới tính khác với giới tính ghi trên hồ sơ, lý lịch.

Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Đồng Nai trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai có nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý, cai nghiện, giáo dục, phục hồi hành vi nhân cách, dạy nghề, dạy văn hóa cho người nghiện ma túy được đưa vào Cơ sở theo quyết định của Tòa án nhân dân cấp huyện và tiếp nhận, quản lý người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định trong thời gian hoàn tất hồ sơ chuyển Tòa án mở phiên họp xét đưa vào cai nghiện bắt buộc. Do tính chất đăc thù cán bộ, viên chức làm việc tại cơ sở trong môi trường nguy hiểm độc hại, các đối tượng cơ sở quản lý đa số là những đối tượng đã có tiền án, tiền sự, mắc các bệnh xã hội như : lao, viêm gan siêu vi, nhiễm HIV/AIDS và kể cả đã chuyển giai đoạn AIDS (hiện nay Cơ sở đang quản lý trên 1.400 người nghiện ma túy). Hiện nay Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh đang có 110 cán bộ, viên chức nên phải thường xuyên làm việc 24/24 giờ. Bình quân 01 năm phải làm tăng giờ khoảng 1500 giờ tuy nhiên chỉ được hưởng phụ cấp tăng giờ là 200 giờ/người/năm. Mặt khác cán bộ. viên chức Cơ sở có mức lương rất thấp, bình quân khoảng 6.000.000đ/người/tháng (kể cả mức trợ cấp, và phụ cấp theo Nghị quyết số 42/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh quy định về mức trợ cấp đặc thù và mức phụ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai) nên cuộc sống còn gặp nhiều khó khăn trong khi phải thương xuyên, trực tiếp làm nhiệm vụ quản lý, giáo dục sửa đổi hành vi cho người nghiện ma túy, tổ chức cai nghiện cắt cơn, giải độc, điều trị các bệnh lây nhiễm như: lao, HIV/AIDS, thủy đậu, cảm cúm….Đặc biệt cán bộ, viên chức của cơ sở còn phải thường xuyên tiếp xúc đối với các đối tượng nghiện ma túy tổng hợp (khoảng trên 80%) nên rất manh động luôn có ý đồ chống phá, gây rối, tự hủy hoại thân thể để tạo ra bệnh, thậm trí chống lại cán bộ quản lý để tổ chức bỏ trốn. 

  Đối với Cơ sở điều trị Methdone thuộc  Sở Y tế quản lý, hiện nay trên địa bàn tỉnh đang có 04 cơ sở điều trị nghiện các dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone, dự kiến sẽ triển khai thành lập thêm 02 cơ sở. Mỗi cơ sở có từ 09 đến 13 người làm việc thường xuyên. Do đặc thù của công tác điều trị Methadone là điều trị thường xuyên và hầu như suốt đời nên thời gian làm việc của nhân viên y tế ngoài giờ hành chính thì phải làm cả ngày thứ 7 và chủ nhật, kể cả ngày lễ và ngày tết. Ngoài ra, để tạo điều kiện cho bệnh nhân đảm bảo thời gian và công việc cá nhân nên nhân viên y tế tại các cơ sở Methadone còn tạo điều kiện phát thuốc cho bệnh nhân ngoài giờ hành chính (đi làm sớm và về muộn để bệnh nhân được uống thuốc trước khi đi làm và sau khi đi làm về, những bệnh nhân bị ốm hoặc tai nạn phải nằm viện, nhân viên y tế hỗ trợ mang thuốc đến tận nơi cho bệnh nhân).  Ngoài bác sĩ lãnh đạo là trưởng cơ sở và 1 bác sĩ phụ trách phòng khám thì đa số nhân viên cơ sở Methadone đều có trình độ trung cấp lại mới được nhận vào làm việc từ năm 2014 nên các khoản lương và phụ cấp rất thấp nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn trong khi phải thường xuyên bị áp lực công việc do phải tiếp xúc thường xuyên với các đối tượng nghiện chích ma túy, bị bệnh nhân đe dọa hành hung).  Mặc dù cơ sở điều trị Methadone do ngành Y tế quản lý tuy nhiên xét về chức năng và nhiệm vụ của cơ sở Methadone không khác nhiều so với các cơ sở quản lý người nghiện ma túy và sau cai nghiện ma túy công lập hiện nay với mục đích cuối cùng là giúp người nghiện giảm phạm pháp, giảm nguy cơ lây nhiễm HIV…. tái hòa nhập cộng đồng có công ăn việc làm ổn định (hiện các cơ sở điều trị Methadone đang điều trị cho 1.225 người nghiện ma túy).

Đối với lực lượng làm việc tại Cơ sở điều trị, cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng tập trung cấp huyện làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và cũng phải thường xuyên làm việc ngoài giờ và thêm giờ (một Quý làm thêm 15 ngày) nhưng chưa được hưởng thêm bất cứ chế độ chính sách ưu đãi nào.
- Tại khoản 1, 2 Điều 6, Nghị định số 26/2016/NĐ-CP quy định: “1. Công chức, viên chức làm việc tại các cơ sở quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 2 được hưởng trợ cấp đặc thù với mức tối thiểu bằng 500.000 đồng/người/tháng.
 2. Căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng địa phương, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định mức trợ cấp cao hơn mức quy định tại Nghị định này”. Vì vậy để thu hút, giữ chân viên chức và người lao động làm việc tại Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh, Cơ sở điều trị nghiện ma túy dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế (Methadone), Cơ sở điều trị nghiện, cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng tập trung cấp huyện, đề xuất nâng mức trợ cấp đặc thù cho viên chức, người lao động lảm việc tại Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh, Cơ sở điều trị nghiện ma túy dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế (Methadone) lên mức 3.000.000 đồng/người/tháng và  bổ sung người làm việc tại cơ sở Điều trị, cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng tập trung cấp huyện mức 100.000 đồng/người/ngày để đảm bảo mức sống tối thiểu và nhằm động viên họ hoàn thành tốt nhiệm vụ  là cần thiết, đúng quy định và phù hợp với tình thực tế hiện nay,

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
1. Mục đích

Nhằm thực hiện đúng các quy định của Nhà nước và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương về công tác cai nghiện, giúp cho người nghiện ma túy có điều kiện cai nghiện ma túy mau chóng phục hồi sức khỏe, cai nghiện thành công, trở về cộng đồng lo làm ăn lương thiện, hạn chế tái nghiện, tái phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

2. Quan điểm chỉ đạo

Việc xây dựng triển khai văn bản phải đúng với quy định của Nhà nước và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT
Để tiến hành xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân về Nghị quyết Quy định mức chi, chế độ hỗ trợ thực hiện biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng; cơ sở cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, UBND tỉnh đã triển khai các công việc, cụ thể: 

- Rà soát, đánh giá các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để xây dựng dự thảo Nghị quyết.

- Xây dựng dự thảo Nghị quyết.

- Tổ chức lấy ý kiến góp ý của các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa hoàn thiện dự thảo.

- Trình Hội đồng nhân dân tỉnh Nghị quyết Quy định mức chi, chế độ hỗ trợ thực hiện biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng; cơ sở cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Đồng Naià ý kiến góp ý của các đơn vị, ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp (dự thảo kèm theo).

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT
1. Bố cục

Dự thảo Nghị quyết gồm có 03 Điều:
a) Điều 1 gồm có: 
- Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng;
- Nội dung và mức chi, chế độ hỗ trợ;
- nguồn kinh phí thực hiện.

b) Điều 2: Tổ chức thực hiện.
c) Điều 3: Hiệu lực thi hành 

2. Nội dung cơ bản
2.1. Mức chi, hỗ trợ cho người cai nghiện ma túy

a) Chi thực hiện chế đối với người cai nghiện bị áp dung biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trong thời gian cai nghiện tại cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh. 

- Tiền ăn: 0,8 lần mức lương cơ sở hiện hành/người/tháng. Ngày lễ, Tết dương lịch người cai nghiện được ăn thêm bằng 03 lần tiêu chuẩn ngày thường; các ngày Tết nguyên đán người cai nghiện được ăn bằng 05 lần tiêu chuẩn ngày thường; chế độ ăn đối với người cai nghiện bị ốm bằng 03 lần tiêu chuẩn ngày thường.
- Tiền chăn, màn, chiếu, gối, quần áo, đồ dùng sinh hoạt cá nhân: 0,9 lần mức lương cơ sở hiện hành (bao gồm cả tiền vệ sinh phụ nữ)/người/năm.

- Tiền học nghề:

+ Đối với người bình thường: 2.000.000 đồng/người/khóa học.

+ Đối với người khuyết tật: 6.000.000 đồng/người/khóa học.

- Chi phòng dịch: 5.000 đồng/người/tháng.

- Tiền điện, nước sinh hoạt: 150.000đồng/người/tháng.
- Sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao: 10.000 đồng/người/tháng.
- Vệ sinh môi trường: 15.000 đồng/người/tháng
b) Chi thực hiện chế độ chính sách đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh.

- Tiền ăn: 0,8 lần mức lương cơ sở hiện hành/người/tháng. Ngày lễ, Tết dương lịch người cai nghiện được ăn thêm bằng 03 lần tiêu chuẩn ngày thường; các ngày Tết nguyên đán người cai nghiện được ăn bằng 05 lần tiêu chuẩn ngày thường; chế độ ăn đối với người cai nghiện bị ốm bằng 03 lần tiêu chuẩn ngày thường.
- Tiền chăn, màn, chiếu, gối, quần áo, đồ dùng sinh hoạt cá nhân:(bao gồm cả tiền vệ sinh phụ nữ): 800.000 đồng/người/đợt điều trị.

- Tiền thuốc hỗ trợ cắt cơn nghiện ma túy: 600.000 đồng/người/đợt điều trị.

- Tiền thuốc chữa bệnh thông thường: 50.000 đồng/người/tháng.

- Xét nghiệm tìm chất ma túy và các xét nghiệm khác: 200.000 đồng/người/đợt điều trị.

- Chi phòng dịch: 5.000 đồng/người/tháng.

- Tiền điện, nước sinh hoạt: 150.000đồng/người/tháng.
- Sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao: 10.000 đồng/người/tháng.
- Vệ sinh môi trường: 15.000 đồng/người/tháng.

Thời gian hỗ trợ không quá 06 tháng.

c) Mức chi, mức hỗ trợ đối với người nghiện ma túy không nơi cư trú ổn định tại Khu xã hội Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh trong thời gian hoàn tất hồ sơ chuyển Tòa án nhân dân xem xét quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

- Tiền ăn: 0,8 lần mức lương cơ sở hiện hành/người/tháng.Ngày lễ, Tết dương lịch người cai nghiện được ăn thêm bằng 03 lần tiêu chuẩn ngày thường; các ngày Tết nguyên đán người cai nghiện được ăn bằng 05 lần tiêu chuẩn ngày thường; chế độ ăn đối với người cai nghiện bị ốm bằng 03 lần tiêu chuẩn ngày thường.
- Tiền thuốc chữa bệnh thông thường: 50.000 đồng/người/tháng.

- Tiền thuốc hỗ trợ cắt cơn nghiện ma túy: 600.000 đồng/người/đợt điều trị.

- Xét nghiệm tìm chất ma túy và các xét nghiệm khác: 200.000 đồng/người/đợt điều trị.

- Sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao: 10.000 đồng/người/tháng.

- Chi phòng dịch: 5.000 đồng/người/tháng.

- Tiền điện, nước sinh hoạt: 150.000 đồng/người/tháng.
- Vệ sinh môi trường: 15.000 đồng/người/tháng.

d) Chi hỗ trợ kinh phí cai nghiện đối với người nghiện ma túy cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng(thực hiện việc điều trị, cắt cơn nghiện tại các cơ sở điều trị, cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng tập trung cấp huyện), như sau:
- Tiền ăn: 70.000 đồng/người/ngày (không quá 15 ngày). Ngày lễ, Tết dương lịch người cai nghiện được ăn thêm bằng 03 lần tiêu chuẩn ngày thường; các ngày Tết nguyên đán người cai nghiện được ăn bằng 05 lần tiêu chuẩn ngày thường; chế độ ăn đối với người cai nghiện bị ốm bằng 03 lần tiêu chuẩn ngày thường.
- Chi phí khám sức khỏe: 200.000 đồng/người/đợt điều trị.
- Tiền thuốc hỗ trợ cắt cơn nghiện ma túy: 600.000 đồng/người/đợt điều trị.
- Tiền điện, nước sinh hoạt: 50.000 đồng/người/ngày (không quá 15 ngày).
- Tiền nước uống: 10.000 đồng/người/ngày (không quá 15 ngày).

Chỉ hỗ trợ 01 ( một) lần.

2.2. Nội dung, mức chi hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ quản lý người cai nghiện ma túy tự nguyện và quản lý sau cai nghiện ma túy

- Mức chi thù lao hàng tháng đối với người được giao nhiệm vụ tư vấn tâm lý, xã hội, quản lý, hỗ trợ các đối tượng cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, đối tượng quản lý sau cai nghiện ma túy tại cấp xã bằng 0,6 mức lương cơ sở/người/tháng.
- Thời gian chi trả hỗ trợ: Trả cùng kỳ lương hàng tháng, mức hỗ trợ nàykhông dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

2.3. Chi chế độ đặc thù đối với viên chức, người lao động làm việc tại cơ sở quản lý người nghiện ma túy 

a) Đối tượng được hỗ trợ

Công chức, viên chức và người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng, Điều động, biệt phái đã được xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang làm việc tại Cơ sở quản lý người nghiện ma túy công lập và người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Đồng Nai , bao gồm: Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh; cơ sở điều trị bằng nghiện ma túy dạng thuốc phiện bằngthuốc thay thế (Methadone), Cơ sở điều trị, cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng tập trung cấp huyện do cơ quan có thẩm quyền quyết định thành lập.

b) Các trường hợp không được hỗ trợ

- Thời gian đi công tác, học tập ở trong nước không trực tiếp làm các công việc tại cơ sở cai nghiện liên tục từ 06 tháng trở lên;

- Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên;

- Thời gian nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội;

- Thời gian bị đình chỉ công tác hoặc không được làm các công việc tại cơ sở quản lý người cai nghiện ma tuý và người sau cai nghiện ma tuý theo quy định của pháp luật.

c) Mức hỗ trợ và thời gian chi trả

- Người làm việc tại Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh; Cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế (Methadone)

+ Mức hỗ trợ: 3.000.000 đồng/người/tháng

+ Thời gian chi trả hỗ trợ: Trả cùng kỳ lương hàng tháng.

- Người làm việc tại các Cơ sở điều trị, cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng tập trung cấp huyện

 Mức hỗ trợ: 100.000 đồng/người/ngày, theo số ngày thực tế làm việc tại cơ sở
Thu nhập từ nguồn hỗ trợ không dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

2.4. Các nội dung, mức hỗ trợ khác không quy định tại Quy định này thì thực hiện bằng mức chi hỗ trợ tại Thông tư số 62/2022/TT-BTC ngày 05 tháng 10 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ ngân sách nhà nước thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc; công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, cơ sở cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy và các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan.
2.5. Nguồn kinh phí thực hiện
Kinh phí thực hiện được bố trí trong dự toán chi ngân sách Nhà nước của:

a) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đối với các khoản chi, hỗ trợ cho người cai nghiện ma túy bắt buộc, người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh; người nghiện ma túy không nơi cư trú ổn định tại Khu xã hội trong thời gian hoàn tất hồ sơ chuyển Tòa án nhân dân xem xét quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.Chi hỗ trợ cho người làm công tác cai nghiện ma túy tại Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh.

b) Sở Y tế đối với khoản chi hỗ trợ cho người làm việc tại các cơ sở điều trị nghiện ma túy dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế (Methadone).

c) Cấp huyện đối với các khoản chi, hỗ trợ cho người nghiện ma túy cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng khi thực hiện cắt cơn nghiện tại các cơ sở điều trị, cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng tập trung cấp huyện. Chi hỗ trợ cho người làm việc tại cơ sở điều trị, cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng tập trung cấp huyện.

d) Cấp xã đối với các khoản chi, hỗ trợ cho người thực hiện nhiệm vụ quản lý người cai nghiện ma túy tự nguyện và quản lý sau cai nghiện ma túy.

c Thời gian thực hiện: tính từ ngày Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thông qua..

V. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN

Để thu hút, giữ chân viên chức và người lao động làm việc tại Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh, Cơ sở điều trị nghiện ma túy dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế (Methadone), Cơ sở điều trị nghiện, cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng tập trung cấp huyện, đề xuất nâng mức trợ cấp đặc thù cho viên chức, người lao động lảm việc tại Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh, Cơ sở điều trị nghiện ma túy dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế (Methadone) lên mức 3.000.000 đồng/người/tháng và  bổ sung người làm việc tại cơ sở Điều trị, cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng tập trung cấp huyện mức 100.000 đồng/người/ngày để đảm bảo mức sống tối thiểu và nhằm động viên họ hoàn thành tốt nhiệm vụ  là cần thiết, đúng quy định và phù hợp với tình thực tế hiện nay,

UBND tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định quy định mức chi, chế độ hỗ trợ thực hiện biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng; cơ sở cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Trên đây là Tờ trình về dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức chi, chế độ hỗ trợ thực hiện biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng; cơ sở cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, xin kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

(Xin gửi kèm bảng tổng hợp ý kiến của các đơn vị, ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp).
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